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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
HƯỜNG TRUNG LƯƠNG

Số:        /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Trung lương, ngày       tháng 10 năm 2022


KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022

Thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y về công tác thú y; Đề án Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với ngành chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, UBND Phường Trung Lương ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỢT I NĂM 2022
1. Công tác phòng, chống dịch và tình hình dịch bệnh.
Phát huy tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong những năm qua, ngay từ đầu năm UBND phường đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm cơ bản ổn định so với các năm trước. Tuy vậy những tháng đầu năm 2021 bệnh Viêm da nổi cục trên đàn Trâu, Bò, bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi lại tái phát đã xuất hiện tại 6/6 phường, xã thị xã Hồng lĩnh trong đó  phường Trung Lương đã có 23 con trâu bò mắc bệnh, 08 con Lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nguy cơ dịch chồng dịch đã gây thiệt hại không nhỏ đến ngành chăn nuôi cũng như kinh tế hộ gia đình.
         2. Kết quả tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022:
	TT
	         TÊN VẮC XIN
	                               ĐỢT I

	
	
	Thực hiện(Liều)
	Tỉ lệ%

	1
	LMLM Trâu bò
	160
	86,8

	2
	THT Trâu bò
	115
	78,9

	3
	Dại chó
	465
	100%

	4
	Dịch tả Lợn
	 45
	63,3

	5
	Cúm gia cầm
	400
	22,0

	6
	Viêm da nổi cục
	185
	90


3.Một số tồn tại hạn chế:

- Công tác thông tin tuyên truyền, tuy đã được tăng cường nhưng chưa thực sự sâu rộng, chưa thường xuyên liên tục nên hiệu quả chưa cao;
- Kết quả tiêm phòng còn thấp so với tổng đàn thực tế, nhất là đối với đàn trâu bò và đàn gia cầm; việc tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm mới nhập đàn và hết thời gian miễn dịch chưa được thực hiện thường xuyên;
- Quản lý hành nghề thú y chưa được chặt chẽ. Mạng lưới thú y vừa yếu, vừa thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
II. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỢT 2 NĂM 2022
1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

Chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh động vật, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng nhằm đảm bảo cho chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của phường.
b) Yêu cầu

Triển khai thực hiện phải có sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực, lấy phòng bệnh là chính nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải tuân theo quy định của  luật  Thú y và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
2. Nội dung và giải pháp phòng, chống dịch

a) Về tổ chức, chỉ đạo

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục duy trì và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; thành lập các Tổ công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch  trên địa bàn phường.

b) Công tác thông tin tuyên truyền
Tăng cường tuyên truyền trên Đài truyền thanh và hệ thống thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi người dân đối với công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc gia, cầm.
c) Công tác giám sát dịch bệnh

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh,  đảm bảo chặt chẽ, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay từ khi mới xuất hiện, kiên quyết không để dịch bùng phát ra diện rộng , huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia; đồng thời gắn trách nhiệm của người chăn nuôi trong theo dõi, phát hiện và báo cáo dịch bệnh.
- Tổ chức các đợt giám sát sau tiêm phòng để xác định mức độ bảo hộ của vắc xin phòng bệnh.

- Khi có gia súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân, Ban thú y kịp thời báo cáo Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi chủ động lấy mẫu, gửi cơ quan xét nghiệm để kịp thời chẩn đoán, xác định nguyên nhân, chủng loại vi rút gây bệnh.
d) Công tác tiêm phòng

* Phạm vi, đối tượng tiêm phòng:
- Đối với lợn: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả và Tụ huyết trùng cho đàn lợn thuộc diện phải tiêm phòng.
- Đối với trâu, bò: Tiêm vắc xin phòng bệnh viêm  Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò đạt trên 80% tổng đàn trâu, bò thuộc diên tiêm phòng.
- Đối với gia cầm: Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng tại tất cả các trang trại, hộ chăn nuôi có số lượng  trên 100 con
* Thời gian tổ chức thực hiện:
 - Từ ngày 19 - 24/10/2022 tiêm phòng cho đàn trâu, bò.

 - Từ ngày 25 - 27/10/2022 tiêm phòng cho đàn lợn.

 - Từ ngày 28 -01/11/2022 tiêm phòng cho đàn gia cầm, thủy cầm.

 - Từ ngày 02 - 04/11/2022 tổ thú y tiêm bổ sung cho trâu, bò, lợn, gia cầm chưa tiêm của các hộ còn lại trong tất cả các TDP.

 - Ngày 05 - 08/11/2022 tổ thú y tổng hợp kết quả tiêm phòng của từng TDP báo cáo về UBND phường.

Lưu ý: Về lịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm cụ thể cho từng TDP, UBND phường sẽ thông báo cho các ông tổ trưởng TDP biết trước ít nhất là một ngày để thông báo cho các hộ chăn nuôi có biện pháp nhốt, chăn dắt gia súc, gia cầm đến vị trí tiêm đã quy định.
*Địa điểm tiêm phòng:
1. Đối với trâu, bò: Tiêm tại chuồng trâu, bò của các hộ gia đình.

2. Đối với gia cầm: Đàn gia cầm trên 100 con thì tổ thú y về tại chuồng, trại để triển khai.
* Về kinh phí tiêm phòng:
Đối với Ban chăn nuôi thú y lập kế hoạch dự trù kinh phí phục vụ cho công tác tiêm phòng(mua dụng cụ, trang thiết bị, mức hỗ trợ ngày công tiêm phòng cho thú y viên) kinh phí hỗ trợ và công tiêm đảm bảo ngày công lao động phải đảm bảo 400.000đ/người/ngày(Bốn trăm ngàn đồng).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chăn nuôi thú y:
- Tham mưu kịp thời các văn bản; cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch bệnh động vật;

- Chủ trì, phối hợp với các đồng chí Bí thư , Tổ Trưởng các TDP, các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các đơn vị TDP.
2. Bộ phận tài chính ngân sách:
- Cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí phục vụ phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường các cơ quan đoàn thể : Có kế hoạch phối hợp với UBND Phường và các phòng, ban, ngành chức năng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
4. Các thành viên trong Ban chỉ đạo:
-Thường xuyên bám sát các đơn vị TDP được phân công, kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, chống dịch cho đàn vật nuôi,báo cáo những khó khăn vướng mắc kịp thời cho trưởng hoặc phó Ban chỉ đạo.
           5.Tổ dân phố:  Triển khai phổ biến kế hoạch đến tận người chăn nuôi, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt pháp lệnh thú y, kế hoạch tiêm phòng đạt kết quả cao nhất, các đồng chí Tổ Trưởng TDP làm tốt công tác theo dõi ghi danh sách, thu tiền trong quá trình tiêm phòng, phối hợp với Tổ tiêm phòng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tiêm cho đàn gia súc, gia cầm và sau khi tiêm phòng.
          IV.PHÂN CÔNG CÁN BỘ CHỈ ĐẠO:

          Căn cứ tình hình thực tế UBND phường phân công cán bộ chỉ đạo, phụ trách như sau:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Ngọc Luân
	PCT.UBND
	Chỉ đạo. điều hành chung

	2
	Lê Trần Tân Anh
	UVBCH-TrCA
	Đảm bảo ANTT, phối hợp xử lý đối với hộ chăn nuôi vi phạm khi cần thiết 

	3
	Kiều Đình Thiện
	TB CN-TY
	Chỉ đạo trực tiếp tiêm phòng, tổng hợp báo cáo kết quả

	4
	Bùi Thị Anh 
	CCVP - TK
	TDP Tiên Sơn

	5
	Nguyễn Cao Hoàng
	UVBCH- CT Hội ND
	TDP Tân Miếu

	6
	Kiều Quang Hà
	UVBCH-PCT HĐND
	TDP Trung Lý

	7
	Nguyễn Thị Thảo
	UVBTV-CT UBMTTQ
	TDP Trung Hậu

	8
	Dươn Đức Tùng
	UVBCH-BT ĐTN
	TDP Hầu Đền


	9
	Nguyễn Tiến Thường
	UVBCH-CT HCCB
	TDP Tuần Cầu

	11
	Nguyễn Ngọc Dung
	UVBCH-GĐ HTXNN
	TDP La Giang

	12
	Đoàn Thị Sen
	PCTUBMTTQ - CBKN
	TDP Phúc Sơn

	13
	Nguyễn Thị Hạnh
	UVBCH-CCVP
	TDP Bấn Xá


	14
	Phạm Văn Hải
	UVBCH-CHTQS
	TDP Quỳnh Lâm



Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022. Đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao./.
   Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND Thị xã;                                                                     KT. CHỦ TỊCH
- Trung tâm ƯDKHKT thị xã;



                PHÓ CHỦ TỊCH 
- TTr ĐU; HĐND phường;
- Thành viên BCĐ;
- TTr UBMTTQ và các đoàn thể;                                    
- 10 đơn vị TDP;
- Lưu: VT.







           Nguyễn Ngọc Luân
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